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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Tô Ng; 

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Tú O; 

   Ông Phan Văn Y; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Ph, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh D, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số  

480/2021/TLPT-HS ngày 04 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thanh Kh 

và Lữ Kh1 D do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

222/2021/HS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyêñ Thanh Kh, sinh năm 1990 tại Bến Tre; nơi thường trú: Ấp 4, xã An 

Hiêp̣, huyêṇ Ba Tri, tỉnh Bến Tre; chỗ ở: Nhà không số phía sau điạ chỉ: 6A108 

Ấp 6, xã Phaṃ Văn Hai, huyêṇ  B Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học 

vấn: 06/12; nghề nghiệp: tài xế; dân tôc̣: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; 

quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông Nguyễn Văn Dũ và bà Nguyễn Thị Phương Hưng; 

có vơ ̣Diệp Thượng Kim Chi và 04 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh 

năm 2017; tiền án, tiền sự: không. Bi ̣ bắt taṃ giam ngày 14/4/2020. (có măṭ). 

Bị cáo bị kháng cáo: 

Lữ Khánh D, sinh năm 1997 tại Bến Tre; nơi thường trú: ấp Tân Ngãi, xã 

Tân Trung, huyêṇ Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; chỗ ở: Không nơi cư trú nhất điṇh; 

trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: Cơ khí; dân tôc̣: kinh; tôn giáo: không; giới 

tính: nam; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông Lữ Văn Túy và bà Trần Thị Gỡ; chưa có 

vơ,̣ con; tiền án, tiền sự: không. Bi ̣ bắt taṃ giam ngày 17/12/2020. (có măṭ). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Kh: Luật sư Lê Maṇh Cường 

thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt). 
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Bi ̣ haị: Ông Nguyêñ Thanh  B, sinh năm 1970, đã chết ngày 14/4/2020. 

Đaị diêṇ hơp̣ pháp của bi ̣haị có kháng cáo: Bà Triṇh Thi ̣ Đ, sinh năm: 

1967 là vơ ̣của bi ̣ haị, (có mặt). 

Thường trú tại: ấp Khai Hoang Vàm, xã Quách Phẩm, huyêṇ Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau;  

Điạ chỉ liên lac̣: 6A/108 đường An Ha,̣ Ấp 6, xã Phaṃ Văn Hai, huyêṇ  B 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát và nội dung bản án sơ thẩm, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/4/2020, Nguyễn Thanh Kh ngồi ăn uống 

cùng Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn Th ở trước nhà Dũng tại địa chỉ: nhà không 

số phía sau địa chỉ 6A108 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện B Chánh. Trong lúc ăn 

uống, Kh có mở loa kéo để hát karaoke làm ông Nguyễn Thanh B (là hàng xóm 

của Kh) không ngủ được nên ông B bực tức đến gặp Kh và cả 02 cự cãi rồi dùng 

tay đánh nhau. Sau khi đươc̣ can ngăn, ông B bỏ về nhà và tiếp tục đứng chửi Kh. 

Kh nghe vậy nên về phòng trọ lấy 01 thanh kim loại tròn dài 1,6 mét đến tìm ông 

B. Đi đươc̣ môṭ đoạn thì bạn Kh là Lữ Kh1 D đi theo giật thanh kim loại trên tay 

Kh rồi cả 02 cùng đi đến nhà ông B tại địa chỉ nhà không số sau địa chỉ 6A108 ấp 

6, xã Phạm Văn Hai, huyện B Chánh. Lúc này, Nguyễn Văn Đ là con ông B thấy 

Kh và D đến cự cãi với ông B nên Đ dùng 02 vỏ chai bia ném trúng vào hông của 

Kh. D liền cầm thanh kim loại ruợt đuổi theo Đ ra đường, còn Kh thì xông vào 

nhà vật nhau với ông B xuống sàn, ông B dùng tay đánh và cầm vỏ chai bia đã 

được ông B đập vỡ để đánh Kh gây thương tích, ông B dùng miệng cắn vào vùng 

lông mày mắt trái của Kh. Kh lấy 01 con dao cán bằng gỗ dài khoảng 10cm, lưỡi 

dao dài khoảng 10 cm, mũi dao vát nhọn bị cong, bản lưỡi chỗ rộng nhất khoảng 

02cm, đang để trên bàn gần đó đâm liên tiếp 04 nhát trúng vào vùng ngực, bụng 

ông B làm gãy cán dao, Kh vứt lại cán dao và lưỡi dao trên nền nhà. Lúc này, D 

từ bên ngoài đi vào thì thấy ông B và Kh nằm trên nền nhà, bụng ông B chảy 

nhiều máu nên D vào can ngăn, đưa Kh đi về phòng trọ của Kh. Đ về nhà thấy 

cha mình bị thương tích ở bụng, nên cùng bạn là Phan Minh Kh1 mỗi người cầm 

01 thanh sắt dài khoảng 152cm, một đầu gắn dao tự chế dài khoảng 36,5cm, bản 

lưỡi khoảng 07cm, mũi vát nhọn, đường kính khoảng 2,5 cm; 01 thanh dài khoảng 

120 cm, đầu gắn dao tự chế dài khoảng 30 cm, bản rộng khoảng 6,5 cm, đường 

kính khoảng 2,5 cm đến phòng trọ tìm Kh để chém trả thù. Đến nơi, Kh1 và Đ 

đang chém vào cửa phòng trọ của Kh thì nghe nói Công an đến nên Đ và Kh1 bỏ 

đi. Ông B được mọi người đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa Kh Sài Gòn, xã 

Phạm Văn Hai, huyện B Chánh nhưng đã tử vong.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 222/2021/HS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2021 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

1. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Nguyễn 
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Thanh Kh 20 (hai mươi) năm tù về tôị “Giết người”. Thời hạn tù tính từ ngày 

14/4/2020. 

2. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Lữ Kh1 D 

02 (hai) năm tù về tôị “Gây rối trật tự công cộng”. Thời hạn tù tính từ ngày 

17/12/2020. 

Căn cứ Điều 48 của Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015: Buôc̣ bi ̣ cáo Nguyễn Thanh Kh phải bồi thường 

cho đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Thanh B do bà Trịnh Thị Đào đại diện nhận 

số tiền 211.040.000 (hai trăm mười một triệu không trăm bốn mươi ngàn) đồng, 

gia đình bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng thay cho bị cáo 

để trả cho gia đình bị hại, nên bị cáo còn phải bồi thường số tiền còn lại là 

191.040.000 (một trăm chín mươi mốt triệu không trăm bốn mươi ngàn) đồng. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng theo Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2019/0094768 ngày 16/6/2021 của Cục Thi 

hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm thi hành án trả cho bà Trịnh 

Thị Đào. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, xử lý vật chứng và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 26/6/2021, bị cáo Nguyễn Thanh Kh có đơn kháng cáo xin xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 06/7/2021, đại diện người bị hại có đơn kháng cáo xin tăng mức bồi 

thường, tăng mức án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Kh và thay đổi tội danh đối 

với Lữ Kh1 D. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện hợp pháp của người bị hại xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Kh khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản 

án sơ thẩm đã nêu, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ mức hình phạt, bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm của mình và 

ăn năn hối cải.  

Bị cáo Lữ Kh1 D: Đề nghị giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Kh trình bày: Tội danh và hình 

phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng. Tuy nhiên, đề nghị xem xét việc áp dụng 

điểm n khoản 1 Điều 123 là chưa phù hợp, ông B là người tấn công bị cáo trước, 

dùng vỏ chai bia đánh bị cáo, con dao cũng lấy tại nhà ông B, chứng tỏ Kh không 

có ý định giết người từ trước mà chỉ bị kích động nhất thời. Đề nghị áp dụng thêm 
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điểm e khoản 1 Điều 51 Bộ luật hính sự, bị cáo có 3 tình tiết giảm nhẹ, không có 

tình tiết tăng nặng, đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Sau khi phân tích đánh giá 

tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, đây là trường hợp 

phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.  

Hành vi của các bị cáo rất hung hãn, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp 

luật nên hành vi phạm tội của các bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”, thuộc 

trường hợp có tính chất côn đồ.  

 Bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Quan điểm của Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Đối với việc rút kháng cáo của người bị hại: Đề nghị đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của người bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn 

tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của kiểm sát viên, luật sư bào chữa cho các bị 

cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Kh, đại diện hợp 

pháp của người bị hại làm trong hạn luật định, được Hội đồng phúc thẩm xem xét 

giải quyết theo thủ tục xét xử phúc thẩm. 

Tại phiên tòa, đại diện người bị hại xin rút toàn bộ kháng cáo, xét thấy, việc 

rút kháng cáo là tự nguyện, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Kh: Lời khai nhận của bị cáo 

Nguyễn Thanh Kh tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã thu thập 

được trong quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sơ kết luận: Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ 

nhặt, bị cáo đã dùng dao đâm nhiều lần vào người bị hại, trực tiếp gây nên cái chết 

cho người bị hại. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thanh Kh đã bị Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình 

sự năm  là đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật. 

 Xét hành vi giết người của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính 

côn đồ hung hãn, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên không 

có căn cứ nào để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo là người chủ động đến nhà người bị hại, khi đi còn đem theo thanh 

kim loại, xông vào nhà tấn công người bị hại. Sau khi bị người bị tấn công bằng 

chai bia, bị cáo dùng dao đâm người bị hại 4 nhát. Hành vi của bị cáo thể hiện 
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tính côn đồ, hung hãn, không thuộc trường hợp phạm tội trong trường hợp bị kích 

động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; 

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy không có căn cứ 

để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Kh, ý kiến của các luật sư, cần giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Kh phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 348; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình 

sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với đơn kháng cáo tăng mức bồi thường, 

tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Kh và thay đổi tội danh đối với 

Lữ Kh1 D của đại diện người bị hại là bà Trịnh Thị Đào.  

 2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Kh. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm 222/2021/HS-ST ngày 25 tháng 6 năm 

2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tuyên xử:  

- Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Nguyễn 

Thanh Kh 20 (hai mươi) năm tù về tôị “Giết người”. Thời hạn tù tính từ ngày 

14/4/2020. 

 - Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Lữ Kh1 D 

02 (hai) năm tù về tôị “Gây rối trật tự công cộng”. Thời hạn tù tính từ ngày 

17/12/2020. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh Kh phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Các thẩm phán 

 

 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

Mai Thị Tú O     Phan Văn Y Phan Tô Ng 
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Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trại Tạm giam CA TP Hồ Chí Minh; 

- Các bị cáo (qua BGT Trại TG); 

- Lưu hồ sơ, HCTP (DTTP 18). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Phan Tô Ng 
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